	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH               
	       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
              NĂM HỌC: 2024 – 2025


				Môn: Giáo dục công dân – Lớp: 7
				Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)
				Ngày kiểm tra:    31 /12  / 2024
				(Đề kiểm tra gồm có 02 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
   Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: Phương án nào dưới đây không phải biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.	
B. Luôn chờ đợi vào sự giúp đỡ của bạn bè lúc kiểm tra.   
C. Có phương pháp học tập chủ động.	
D. Biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
Câu 2: Tự giác học tập tích cực đem lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Chúng ta trở nên tự ti.                                             B. Chúng ta đạt được mục tiêu đề ra.
C. Chúng ta bị mọi người xa lánh.                               D. Chúng ta luôn bị thiệt thòi.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây không giữ chữ tín:
 A. Hà hứa với Bảo: Bạn cho mình vay tiền. Thứ 2 tớ sẽ trả, nhưng đến ngày hẹn Hà không chịu trả.	
B. Kim hứa với bố mẹ sẽ cố gắng học tập để đạt danh hiệu học sinh giỏi và cuối năm học  em đã làm được.
C. Mai không phải là học sinh xuất sắc của lớp 7A, nhưng bạn ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ của cô giáo giao đúng hẹn.
D. Bố Hà hứa sẽ mua quà cho Hà sau khi công tác về. Lúc về, ông mua cho Hà một chiếc cặp sách mới.
Câu 4: Câu ca dao nào không phản ánh đúng truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam?
A. Của mình thì giữ bo bo/ Của người thì để cho bò nó ăn.		
B. Dạy con, con nhớ lấy lời/ Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.
C. Học là học đạo làm người/ Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê.
D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.	
Câu 5: Là một học sinh, chúng ta cần có biểu hiện nào sau đây để rèn luyện tính tự giác, tích cực?
A. Chủ động lập thời gian biểu.                       B. Bỏ cuộc khi gặp vấn đề khó.
C. Thường xuyên đi học muộn.                        D. Lười làm bài tập về nhà.                             
Câu 6: Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương,  được hình thành và khẳng định qua thời gian được lưu truyền từ
A. từ đất nước này sang đất nước khác.           B. từ tỉnh này sang tỉnh khác.
C. thế hệ này sang thế hệ khác.                        D. từ trường học này sang trường học khác.
Câu 7: Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê – Nin đã từng nói:
A. Có chí thì nên.                                                 B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.       
C. Học, học nữa, học mãi.                                  D. Cần cù bù thông minh.
Câu 8: Giữ chữ tín giúp chúng ta		
A. sống an phận, không gây phiền.                   B. có sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ.     
C. được mọi người tin tưởng, tôn trọng.            D. nhận được kiến thức, mở rộng hiểu biết.
Câu 9: Lớp 7B có hiện tượng trộm cắp vặt. Mọi người phát hiện K là người đã trộm. Khi bị các bạn bắt, K đã hứa sẽ không làm vậy nữa. Thế nhưng vài tuần sau đó, K lại tiếp tục tái phạm. Hành vi của K biểu hiện?
A. K là người tôn trọng người khác.                         B. K là người tự giác.	
C. K là người ích kỉ.                                                  D. K là người không giữ chữ tín.
Câu 10: Biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến được gọi là
A. kế hoạch chi tiêu.                                                    B. chi tiêu tiền hợp lí.
C. tiết kiệm tiền hiệu quả.                                           D. quản lý tiền hiệu quả.	
Câu 11: Quản lý tiền hiệu quả sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng tài chính hiện tại.                                  B. Thu nhập hàng tháng bị hạn chế.
C. Thiếu hụt về  đời sống vật chất.                            D. Thiếu hụt về đời sống tinh thần.
Câu 12: Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình một công việc phù hợp với
A. sở thích, mức lương, môi trường.                          B. độ tuổi, sở thích và điều kiện.
C. môi trường, mức lương cần.                                 D. sở thích, độ tuổi làm việc.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)		
Câu 1 (2,0 điểm). Thế nào là giữ chữ tín? Em hãy nêu 2 câu tục ngữ hoặc ca dao nói về chữ tín.
Câu 2 (2,0 điểm). Trình bày các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả. 
Câu 3 (3,0 điểm). Cuối tuần, Hà đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì An và các bạn trong khu phố  đến rủ đi chơi. Hà từ chối không đi. Vì lý do, mình làm bài tập chưa xong. Thấy vậy, An liền nói : 
-Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi đá banh với tớ đi. 
a)  Em tán thành với ý kiến của An không? Vì sao?
b)  Nếu là Hà, em sẽ làm gì để giúp đỡ An trong học tập?
	
-------------------HẾT------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án đúng
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	B

	Điểm
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
	0,5
  0,5

	
	Câu ca dao, tục ngữ nói về giữ chữ tín:
1. Nói lời phải biết giữ lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
2. Chữ tín còn quý hơn vàng.
3. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
4.  Lời nói như đinh đóng cột.
5. Người sao một hẹn thì nên,
 Người sao chín hẹn thì quên cả mười…..
HS có thể đưa ra các đáp án khác. Mỗi đáp án đạt 0,5 điểm. 
	1.0


	2
(2,0 điểm)
	Một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn. Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
- Lưu ý: Trong quá trình chấm bài, nếu học sinh hiểu vấn đề nhưng có cách trình bày khác vẫn đảm bảo nội dung thì vẫn cho điểm tuyệt đối.
	1,0


1,0

	3
(3,0 điểm)
	a) –Em không đồng ý với ý kiến của An.
-Vì: An chưa tự giác tích cực trong học tập. 
b) Nếu là Hà, em sẽ khuyên An:
-Tìm hiểu nguyên nhân khiến An không làm bài tập khó. Nếu do khả năng nhận thức hoặc phương pháp học tập chưa đúng thì có thể giúp đỡ An.
-Trực tiếp nói với An về suy nghĩ của mình.
-Khuyên An nên nỗ lực cố gắng hoàn thành các bài tập. Nếu gặp khó khăn  thì có thể tìm sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè. 
 Lưu ý: Trong quá trình chấm bài, nếu học sinh hiểu vấn đề nhưng có cách trình bày khác vẫn đảm bảo nội dung thì vẫn cho điểm tuyệt đối.
	1,0
  1.0
  1.0
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	TT
	Mạch
nội dung
	Nội dung/
chủ đề/
bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao

	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1









2
	Giáo dục đạo đức





Giáo dục kinh tế
	Tự hào về truyền thống quê hương

	2 
	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	0,5

	
	
	 Học tập tự giác tích cực
	4
	
	
	
	
	
	
	1/2
	4
	1
	30

	
	
	Giữ chữ tín
	2
	½
	
	1/2
	
	
	
	
	4
	1
	3,5

	
	
	Quản lý tiền
	4
	
	
	1
	
	½
	
	
	4
	1 
	3.0

	Tổng
	12
	½
	
	1,5
	
	1/2  
	
	½
	12
	3
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
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	TT

	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi  theo mức đô ̣nhận  thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục
đạo đức



















































Giáo dục kinh tế 
	1. Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.
- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
Vận dụng: 
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
	2TN
	
	
	

	2
	
	2.Học tập tự giác,  tích cực
	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
Vận dụng:
Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
Vận dụng cao: 
Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
	4 TN

	




	
	½ TL

	3
	
	3.Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Trình bày được chữ tín là gì.
- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
Vận dụng:	
Phê phán những người không biết giữ chữ tín.

	2TN
½ TL
	
1TL
	








	





	4
	
	4.Quản lý tiền 


	Nhận biết: 
- Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.
Thông hiểu
Trình bày được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.
Vận dụng: Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân.
- Bước đầu biết quản lí tiền của bản thân.	
- Bước đầu biết tạo nguồn thu nhập của cá nhân.
	4 TN

	








½ TL



	1/2TL
	

	Tổng câu
	
	12 TN
1/2TL
	1,5 TL
	1/2 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	40 %
	30 %
	20 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	70 %
	30 %



